
SN, thôn, xã
Tp, thị xã, 

huyện

1 Nguyễn Trâm Anh 

Nhà thuốc 

Long Châu 

1425

Nhà thuốc
Dược sỹ 

đại học

Số 517, đường Cách 

Mạng Tháng Tám, 

khu phố Tân An, thị 

trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

huyện Đồng 

Phú

2244/CCHN-

D-SYT-BP
18/01/2023

Sở Y tế Bình 

Phước
0983932474

2 Trần Thị Anh Thư
Quầy thuốc 

Anh Thư
Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

số 2149,  quốc lộ 

14, ấp 6, xã Tân  

Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

thành phố 

Đồng Xoài

1035/BP-

CCHND
29/04/2016

Sở Y tế Bình 

Phước
0987034278

3 Nguyễn Thị Ngoan
Nhà thuốc 

Hội An
Nhà thuốc

Dược sỹ 

đại học

Hải Thượng Lãn 

Ông, khu phố 2, 

phường Tiến Thành, 

Tp. Đồng Xoài, 

Bình Phước

thành phố 

Đồng Xoài

1676/CCHN

D-D-SYT-

HCM

22/11/2019
Sở Y tế Bình 

Phước
0985339960

4 Hoàng Đình Đạt
Nhà thuốc 

số 11
Nhà thuốc

Dược sỹ 

đại học

số 06, đường Lê 

Quý Đôn, phường 

Tân Thiện, thành 

phó Đồng Xoài, 

Bình Phước

thành phố 

Đồng Xoài

2376/CCHN

D-D-SYT-BP
25/07/2023

Sở Y tế Bình 

Phước
0966007811

GPP ĐĐK

Danh sách các cơ sở thẩm định hành nghề y, dược tư nhân đợt 12/2023

(kèm theo công văn  số:           /SYT-NV ngày                   của Sở Y tế)

STT
Tên người quản lý 

chuyên môn
Tên cơ sở Hình thức Trình Độ

Địa chỉ
Số chứng 

chỉ hành 

nghề dược

Ngày cấp 

chứng chỉ
Nơi cấp

SĐT liên 

hệ

       UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  SỞ Y TẾ 
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5 Hà thị Trúc Phương

Quầy thuốc 

Trúc 

Phương

Quầy thuốc
Dược sỹ 

trung cấp

69 tổ 4, ấp Địa Hạt, 

Sóc Dầm, xã Thanh 

An, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

huyện Hớn 

Quản

512/BP-

CCHND
23/09/2014

Sở Y tế Bình 

Phước
0987033922

6 Phạm Thị Thúy Hằng
Quầy thuốc 

Thúy Hằng
Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

Tổ 8, khu phố 1, 

Tân Khai, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

huyện Hớn 

Quản

1283/BP-

CCHND
19/05/2017

Sở Y tế Bình 

Phước
0399668916

7 Hoàng Thị Ngọc Thu
Quầy thuốc 

Ngọc Thu
Quầy thuốc

Dược sỹ 

cao đẳng

tổ 6, ấp Sóc Răng, 

Thanh Bình, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

huyện Hớn 

Quản

1892/CCHN-

D-SYT-BP
15/03/2021

Sở Y tế Bình 

Phước
0962886179

8 Hoàng Diễm Trinh
Quầy thuốc 

Song Nam
Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

 ấp Địa Hạt,  xã 

Thanh An, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

huyện Hớn 

Quản

1246/BP-

CCHND
19/05/2017

Sở Y tế Bình 

Phước
0365997382

9 Mùng Xuân Hiệu
Nhà thuốc 

Phương Lan
Nhà thuốc

Dược sỹ 

đại học

tổ 2, khu phố 1, 

phường Long Hưng, 

thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước

thị xã Chơn 

Thành

1726/CCHN-

D-SYT-BP
09/06/2020

Sở Y tế Bình 

Phước
0963355631

10 Phạm Kim Ngọc

Nhà thuốc 

Kim Ngọc 

Linh

Nhà thuốc
Dược sỹ 

đại học

Quốc lộ 13, tổ 6, 

khu phố 5, phường 

Long Hưng, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước

thị xã Chơn 

Thành

2135/CCHN-

D-SYT-BP
15/06/2022

Sở Y tế Bình 

Phước
0399156193

11 Quách Ngọc Loan
Quầy thuốc 

Thân Loan
Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

thôn 4, xã Phước 

Sơn, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình 

Phước

huyện Bù 

Đăng

674/BP-

CCHND
20/05/2015

Sở Y tế Bình 

Phước
0395784589

12 Trương Thị Thu Cúc
Quầy thuốc 

Phúc An
Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

thôn 2, xã Bình 

Minh, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình 

Phước

huyện Bù 

Đăng

1640/CCHN-

D-SYT-BP
28/08/2019

Sở Y tế Bình 

Phước
0937412728



13 Đàm Thị Bình Yên
Quầy thuốc 

Phúc An
Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

ấp 5, xã Phước Sơn, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước

huyện Bù 

Đăng

2938/LA-

CCHND
24/05/2017

Sở Y tế 

Long An
0987789837

14 Ngô Anh Dức
Quầy thuốc 

Anh Đức
Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

thôn Đak Xuyên, xã 

Đak Nhau, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước

huyện Bù 

Đăng

1234/BP-

CCHND
19/05/2017

Sở Y tế Bình 

Phước
0977816677

15 Lê Phạm Phương Ngọc
Nhà thuốc 

Sài Gòn
Nhà thuốc

Dược sỹ 

đại học

Khu phố 6, phường 

Long Phước, thị xã 

Phước Long, tỉnh 

Bình Phước

thị xã Phước 

Long

4101/CCHN-

D-SYT-

HCM

18/02/2019

Sở Y tế 

thành phố 

Hồ Chí Minh

0846167993

16 Nguyễn Thị Thùy Trang
Quầy thuốc 

Vạn Phước
Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

Thôn Phước Thiện, 

xã Phước Tính, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước

thị xã Phước 

Long

536/BP-

CCHND
28/10/2014

Sở Y tế Bình 

Phước
0854732143

17 Trịnh Thị Thẩm 
Quầy thuốc 

Bá Chiến
Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

Thôn Phước Quả, xã 

Phước Tính, thị xã 

Phước Long, tỉnh 

Bình Phước

thị xã Phước 

Long

873/BP-

CCHND
16/10/2015

Sở Y tế Bình 

Phước
0388967967

18 Mai Văn Việt

Quầy thuốc 

Phương 

Uyên

Quầy thuốc
Dược sỹ 

trung cấp

thôn Bình Hiếu, xã 

Bình Tân, huyện 

Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước

huyện Phú 

Riềng

875/BP-

CCHND
16/10/2015

Sở Y tế Bình 

Phước
0983746946

19 Lê Thị phước
Quầy thuốc 

Việt Phước
Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

thôn Phước Thịnh, 

xã Bình Tân, huyện 

Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước

huyện Phú 

Riềng

658/BP-

CCHND
14/07/2020

Sở Y tế Bình 

Phước
0983746946

20 Nguyễn Thị Nhung

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Nhung

Quầy thuốc
Dược sỹ 

trung cấp

thôn Đồng Tháp, xã 

Phước Tân, huyện 

Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước

huyện Phú 

Riềng

1221/BP-

CCHND
30/03/2017

Sở Y tế Bình 

Phước
0985025016



21 Nguyễn Thị Phi

Công ty 

TNHH 

MTV  

Thương Mại 

Dịch Vụ 

Dược phẩm 

Hoàng Minh

Công Ty 
Dược sỹ 

đại học

số 381, quốc lộ 13, 

khu phố Ninh Phú, 

thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước

huyện Lộc 

Ninh

2370/CCHN-

D-SYT-BP
22/07/2023

Sở Y tế Bình 

Phước
0944477593

22 Nguyễn Thị Thu Phượng
Quầy thuốc 

Thu Phượng
Quầy thuốc

Dược sỹ 

cao đẳng

tổ 4, ấp 5, xã Tân 

Quan, huyện Hớn 

Quản,tỉnh Bình 

Phước

huyện Hớn 

Quản

2390/CCHN-

D-SYT-BP
29/08/2023

Sở Y tế Bình 

Phước
0973838533
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